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STT Số báo danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 010106 Lê Trọng Đạt 18/09/2005 Nam 10A4
2 010107 Nguyễn Thành Đạt 26/06/2005 Nam 10D3
3 010108 Nguyễn Tiến Đạt 17/01/2005 Nam 10D3
4 010109 Nguyễn Tiến Đạt 27/08/2005 Nam 10D2
5 010110 Nguyễn Tuấn Đạt 14/11/2005 Nam 10D4
6 010111 Phan Thành Đạt 28/12/2005 Nam 10D5
7 010112 Trần Đình Đạt 14/12/2005 Nam 10A1
8 010113 Trịnh Quốc Đạt 14/03/2005 Nam 10A2
9 010114 Vũ Văn Đạt 24/11/2005 Nam 10A4

10 010115 Đào Sơn Đông 09/09/2005 Nam 10A1
11 010116 Đoàn Anh Đức 01/11/2005 Nam 10D7
12 010117 Nguyễn Hoàng Đức 13/11/2005 Nam 10D5
13 010118 Nguyễn Minh Đức 03/04/2005 Nam 10D6
14 010119 Nguyễn Minh Đức 05/09/2005 Nam 10D6
15 010120 Trần Anh Đức 17/04/2005 Nam 10D7
16 010121 Vũ Hồng Đức 10/01/2005 Nam 10A4
17 010122 Đoàn Hương Giang 14/02/2005 Nữ 10D5
18 010123 Nguyễn Hương Giang 16/01/2005 Nữ 10D5
19 010124 Nguyễn Hương Giang 16/10/2005 Nữ 10A1
20 010125 Nguyễn Ngọc Giang 30/03/2005 Nữ 10A4
21 010126 Nguyễn Thị Hương Giang 01/12/2005 Nữ 10D5

22 011101 Nguyễn Văn Duy 27/11/2004 Nam 11A3

23 011102 Trần Khánh Duy 18/01/2004 Nam 11DC2

24 011103 Phan Hải Đăng 18/07/2004 Nam 11A5

25 011104 Phạm Thị Đào 26/11/2004 Nữ 11DC2

26 011105 Dương Tuấn Đạt 08/11/2004 Nam 11A3

27 011106 Đào Khắc Đạt 19/09/2004 Nam 11A4

28 011107 Đào Tiến Đạt 11/01/2004 Nam 11DA1

29 011108 Đào Tiến Đạt 20/06/2004 Nam 11A5

30 011109 Đỗ Tiến Đạt 21/03/2004 Nam 11A5

31 011110 Hồ Quang Đạt 31/08/2004 Nam 11DC1

32 011111 Lê Quý Thành Đạt 04/04/2004 Nam 11DC1

33 011112 Nguyễn Cao Đạt 01/03/2004 Nam 11A5

34 011113 Nguyễn Thành Đạt 15/07/2004 Nam 11DC3

35 011114 Nguyễn Tiến Đạt 22/09/2004 Nam 11A3

36 011115 Nguyễn Tuấn Đạt 12/12/2004 Nam 11DA3

37 011116 Nguyễn Văn Đạt 12/03/2004 Nam 11DA2

38 011117 Nguyễn Văn Đạt 20/11/2004 Nam 11DC2

39 011118 Nguyễn Xuân Đạt 01/05/2004 Nam 11A4

40 011119 Phạm Thành Đạt 16/07/2004 Nam 11A1

41 011120 Phan Tiến Đạt 20/04/2004 Nam 11A3
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